	UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊN MẠC

NĂM HỌC 2017 - 2018


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

Môn kiểm tra: Vật lý 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề kiểm tra gồm: 01 trang)


A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 
	Nội dung
kiến thức

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng (thấp)
	Vận dụng
(cao)
	Tổng Điểm (%)

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Công suất


	
	
	C1,C2

(0.5)
	
	
	C6

(0.25)
	
	
	0.75

(7.5)

	Đặc điểm cấu tạo chất
	
	
	
	
	
	
	C5

(0.25)
	
	0.25

(2.5)

	Các hình thức truyền nhiệt
	C4

(0.25)
	
	
	C9

(1)
	
	
	
	C12

(1.0)
	2.25

(22.5)

	Công thức tính nhiệt lượng
	
	
	
	
	
	C10

(3)
	
	
	3.0

(30)

	Tổng điểm (%)
	0.5

(5)
	
	1

(10)
	4

(40)
	
	3.25

(32.5)
	0.25

(2.5)
	1

(10)


	10

(100)


 

	UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊN MẠC

Năm học 2017 – 2018


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn : Vật lí lớp 8

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra:   /04/2017


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

 Khoanh tròn vào đáp án đúng.

Câu 1: Nhiệt lượng là:

     A. Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.         

     B. Năng lượng của vật.
     C. Một dạng năng lượng có đơn vị là Jun.
     D. Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt.
Câu 2. Sự dẫn nhiệt không thể xảy ra đối với môi trường nào?

     A. Chân không           B. Chất rắn                      C. Chất lỏng                   D. Chất khí

Câu 3: Vật nào sau đây có khả năng hấp thụ bức xạ nhiệt tốt hơn?

     A. Vật có bề mặt sần sùi và sẫm màu               B. Vật có bề mặt nhẵn, màu sáng                     

     C. Vật có khả năng dẫn nhiệt tốt                       D. Vật có nhiệt năng thấp.

Câu 4: Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn  để tận dụng sự truyền nhiệt bằng hình thức:

     A. Dẫn nhiệt.          B. Đối lưu.       C. Bức xạ nhiệt         D. Bức xạ nhiệt và đối lưu. 

Câu 5: Nguyên tử, phân tử có tính chất nào sau đây?

    A. Chuyển động không ngừng.                                         B. Giữa chúng có khoảng cách.

    C. Nhiệt độ càng cao chúng chuyển động càng nhanh.    D. Tất cả các tính chất trên.

Câu 6: Nhiệt năng của một vật phụ thuộc vào:

         A. Khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên vật.             C. Nhiệt độ của vật. 

         B. Khối lượng riêng của vật                                                D. Cấu tạo của vật. 

II. Bµi tËp tù luËn (7 ®iÓm)

Câu 7: (2 điểm) Em hãy giải thích tại sao vào mùa đông khi ta chạm tay vào thanh sắt ta có cảm giác lạnh còn khi chạm tay vào len dạ ta cảm thấy ấm hơn?
Câu 8: (1 điểm) Nói nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K điều đó có nghĩa gì?

Câu 9: (3 điểm) Một ấm nhôm khối lượng 600g chứa 2lít nước. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của ấm và của nước 250C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.( Biết nhiệt dung riêng của  nhôm và nước lần lượt là 880 J/kg.K; 4200 J/kg.K.

Câu 10: (1 điểm) Cho biết trong 1kg nước có 3,34.1025 phân tử nước.

a) Hãy tính khối lượng một phân tử nước.

b) Biết một phân tử nước có kích thước khoảng 0,5nm (1nm = 10-9m), nếu xếp các phân tử của 1kg nước sát nhau thì được một chiều dài bao nhiêu ?

HÕt.

Chóc c¸c em lµm bµi kiÓm tra tèt!

Hä vµ tªn häc sinh:.......................................................................... lớp:...............

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn : Vật lý lớp 8

Năm học:  2015 - 2016

I. Phần trắc nghiệm (mỗi câu làm đúng được 0,5đ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	D
	A
	D
	C
	B
	B


II. Phần tự luận

	Đáp án
	Điểm

	C©u 1: 

         Vào mùa đông khi ta chạm tay vào thanh sắt nhiệt từ tay sẽ truyền cho thanh sắt, hơn nữa thanh sắt lại dẫn nhiệt tốt nên sau khi nhận được nhiệt nó lại nhanh chóng truyền cho các phần bên cạnh khiến tay ta luôn bị mất nhiệt nên ta cảm thấy lạnh. Còn len dạ dẫn nhiệt kém nên nhiệt độ ở tay và len dạ (chỗ chạm tay vào) nhanh chóng được cân bằng.

Câu 2: 
 Nãi nhiÖt dung riªng cña nhôm lµ 880J/kg.K ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ nhiÖt l­îng cÇn truyÒn cho 1kg nhôm ®Ó nã t¨ng thªm 10C lµ 880J.

C©u 3: 

m1 = 0,6kg

m2 = 2 kg
c1 = 880J/kg.K

c2 = 4200J/kg.K

t1 = 20oC

t2 = 100oC

 Q = ?

Giải

Nhiệt lượng mà ấm nhôm nhận được là: Q1 = m1c1 ( t2- t1 ) = 0,6.880.(100-25) = 39600(J).

Nhiệt lượng mà nước nhận được là:

Q2 = m2c2 (t2-t1) = 2.4200.80= 672000 (J)

Nhiệt lượng cần  thiết để đun sôi nước là:

Q= Q1 + Q2= 39600 + 672000= 711600 (J)

Câu 4: 

a, Khối lượng của một phân tử nước là:

1/3,34.1025  kg   

b, Nếu xếp các phân tử của 1 kg nước sát nhau thì được chiều dài là:

3,34.1025 x 0,5.10-9= 1,67.10 16 m
	2 điểm
(1 điểm)  
Tóm tắt 0.5 đ

0.5đ

0.5đ

1 điểm
0,5đ

0,5đ














ĐỀ CHÍNH THỨC
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